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QUY CHẾ

Phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp giữa Lâm trường, Ban Quản lý rừng với UBND các huyện, xã và các Hạt Kiểm lâm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2003/QĐ-UB 
ngày 09-05-2003 của UBND tỉnh)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này điều chỉnh đối tượng phối hợp trong công tác bảo vệ rừng (viết tắt là BVR);  quản lý rừng và đất lâm nghiệp; xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (viết tắc là LBV-PTR).

Công tác phối hợp này thuộc trách nhiệm của các Lâm trường, Ban Quản lý rừng (gọi tắt là Chủ rừng) với UBND các huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các Hạt Kiểm lâm.

Quy chế này thực hiện trong địa bàn các huyện, thị xã trên phạm vi tỉnh Bình Phước.

CHƯƠNG II

PHỐI HỢP BẢO VỆ RỪNG

Điều 1: Xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng:

1. Căn cứ hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm, Chủ rừng chủ động phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hàng năm (kế hoạch phòng, chống phá rừng làm rẫy; trộm cắp lâm sản; phòng chống cháy rừng; săn bắn động vật rừng; giao khoán BVR; ổn định đời sống dân cư sống gần rừng …), báo cáo Hạt Kiểm lâm xem xét để tham mưu cho UBND các  huyện tổ chức xét duyệt. Hạt Kiểm lâm tổng hợp trong phạm vi huyện báo cáo Chi cục Kiểm lâm thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trên cơ sở kế hoạch bảo vệ rừng hàng năm của chủ rừng và các đối với liên quan (Công an, Quân đội) trên địa bàn các huyện, xã, Hạt Kiểm lâm và công chức kiểm lâm địa bàn (gọi là kiểm lâm phụ trách địa bàn xã) có trách nhiệm tham mưu cho Ban bảo vệ rừng cấp huyện, xã xây dựng phương án BVR trình cấp thẩm quyền phê duyệt vào tháng 01 hàng năm. Trong phương án phải xác định rõ các vùng trọng điểm, công việc trọng tâm và chương trình, kế hoạch tuần tra, truy quét cụ thể hàng háng; dự toán kinh phí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ … Nguồn kinh phí lấy từ ngân sách để thực hiện phướng án BVR.

Điều 1: Tổ chức bảo vệ rừng:
Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm UBND huyện tổ chức thực hiện phương án BVR của huyện đồng thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND xã, các Chủ rừng thực hiện phương án, kế hoạch BVR đã được phê duyệt.

1. Chủ rừng bảo vệ rừng:

Chủ rừng tổ chức chỉ đạo việc tuần tra canh gác BVR:

a) Trường hợp phát hiện, bắt quả tang tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến rừng trong lâm phần của mình quản lý thì lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm, đồng thời trong ngày phải áp giải đối tượng vi phạm về cơ quan có thẩm quyền xử lý.

· Căn cứ mức độ thiệt hại, Chủ rừng lập văn bản yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm đối với đối tượng vi phạm, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong quá trình xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp mà xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra.

· Gỗ và lâm sản do các tổ chức, cá nhân khai thác trái phép bị thu giữ tại rừng của các chủ rừng, chủ rừng có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển lâm sản, phương tiện và công cụ vi phạm về nơi quy định (địa điểm thuận tiện cho việc bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm). Sau khi có biên bản, hồ sơ xử lý đầy đủ của cơ quan Kiểm lâm thì phải giao trả cho Chủ rừng. Chủ rừng có trách nhiệm bán và trích tỷ lệ lập quỹ chống chặt phá rừng và chống buôn lậu lâm sản, chuyển giao cho cơ quan Kiểm lâm theo quy định hiện hành.

Từ khi Chủ rừng lập biên bản hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý thời hạn không quá 3 ngày.

· Trường hợp gỗ và lâm sản thu giữ không xác định được nguồn gốc, không hợp pháp, không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định tịch thu, xử lý theo quy định hiện hành.

b) Trường hợp không bắt được quả tang đương sự phá rừng, Chủ rừng phối hợp với Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã lập biên bản xác định về vị trí, diện tích rừng bị thiệt hại, tổ chức theo dõi đến khi đương sự trồng tỉa sẽ bắt giữ và tiến hành các thủ tục đã nêu tại Tiết a, Khoản 1 Điều này.

c) Đối với những hành vi vi phạm có tính chất, mức độ phức tạp vượt quá khả năng tổ chức truy bắt của Chủ rừng thì Chủ rừng báo cáo Ban chỉ đạo BVR xã để Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nếu vượt quá khả năng thì Ban chỉ đạo BVR xã có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ đạo BVR huyện để được hỗ trợ truy quyết.

2. Tổ chức BVR của cấp xã:

Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã làm việc tại trụ sở UBND xã, là người tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

UBND xã sử dụng lực lượng xã phối hợp với Chủ rừng có lâm phần thuộc địa giới hành chính xã để tổ chức thực hiện phương án BVR hàng năm được duyệt và tổ chức kiểm tra, truy quét những đối tượng vi phạm phức tạp vượt quá khả năng của Chủ rừng mà Chủ rừng đề nghị tăng cường phối hợp.

3. Tổ chức BVR của cấp huyện :

Cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra phối hợp gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan trong huyện và Chủ rừng, trong đó chủ trì do Hạt Kiểm lâm là phó ban trực BCĐ bảo vệ rừng cấp huyện. Đoàn kiểm tra thực hiện kế hoạch kiểm tra truy quét theo phương ấn BVR hàng năm được duyệt và hỗ trợ Ban BVR cấp xã khi cần thiết.

CHƯƠNG III

PHỐI HỢP QUẢN LÝ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

Điều 4: Xác định ranh giới, diện tích rừng và đất lâm nghiệp:
  Chủ rừng cung cấp bản đồ quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, bản đồ hiện trạng rừng cho UBND xã đồng thời chủ động phối hợp với UBND xã xác định rõ trên bản đồ và cắm móc ngoài thực địa ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp; ranh giới; diện tích các loại rừng của từng Chủ rừng.

Điều 5: Trách nhiệm khảo sát quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp:

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo Chủ rừng để Chủ rừng xin ý kiến UBND huyện hoặc UBND xã khảo sát quy hoạch đất lâm nghiệp (diện tích có rừng hoặc không rừng) nhằm xây dựng các dự án phát triển rừng, trồng cây nông, công nghiệp.

Điều 6:  Theo dõi diễn biến, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp:

1. Tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc “Ban haàh quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm”.

· Chi cục Kiểm lâm hoặc Hạt Kiểm lâm hướng dẫn Chủ rừng theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích được giao, báo cáo số liệu, tình hình tài nguyên rừng tăng, giảm hàng năm cho xã, huyện, đồng thời báo cáo số liệu về tình hình diễn biến tài nguyên rừng theo đơn vị lô, khoảnh, tiểu  khu, diện tích do mình quản lý cho Sở Nông nghiệp & PTNT.

· Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã, cán bộ địa chính xã, Chủ rừng có trách nhiệm kiểm tra, xác minh đối chiếu giữa số liệu và bản đồ, giữa bản đồ và thực địa.

· Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã tham mưu cho UBND xã báo cáo số liệu, tình hình diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn xã quản lý cho UBND huyện.

· Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm tổng hợp đối chiếu báo cáo của các xã, tham mưu cho UBND huyện công bố kết quả số liệu diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp hàng năm và báo cáo chính thức cho UBND tỉnh.

· Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm tổng hợp báo cáo các huyện, tham mưu cho UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng năm trước của địa phương và gửi báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp & PTNT trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2. Tổ chức kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp: 

  Căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ rừng chủ trì phối hợp UBND xã định kỳ 05 năm tổ chức kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích được giao, báo cáo kết quả kiểm kê của Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND xã. Cán bộ lâm nghiệp xã tổng hợp tham mưu cho UBND xã báo cáo lên UBND UBND huyện. Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện có trách nhiệm tổng hợp tham mưu cho UBND huyện báo cáo lên UBND tỉnh.

Điều 7: Trách nhiệm phối hợp của Chủ rừng đối với chính quyền địa phương và Kiểm lâm trong quá rình thực hiện quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp:

  Chủ rừng chủ động bàn bạc thống nhất với UBND các xã hợp đồng liên doanh liên kết, hợp đồng giao khoán BVR, đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, với những nội dung: đối tượng, diện tích, vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu), mức độ bồi thường giải tỏa của hợp đồng, nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước và của địa phương, tránh tình trạng để xảy ra khiếu  nại, tranh chấp đất đai khi thực hiện các hợp đồng.

Sau khi hợp đồng ký được phê duyệt, phải lập biên bản giao đất ngoài thực địa, xác định diện tích và ranh giới bằng cột mốc. Thành phần lập biên bản gồm: Đại diện các Lâm trường, Ban quản lý rừng, UBND xã (cán bộ địa chính xã, Kiểm lâm phục trách địa bàn xã hoặc cán bộ lâm nghiệp xã)  và tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận khoán. Toàn bộ hồ sơ, hợp  đồng trên được lưu tại UBND xã và Hạt Kiểm lâm để giám sát, theo dõi thực hiện.

CHƯƠNG IV

 PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM BẢO VỆ RỪNG 

Điều 8: Thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính:

Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã, các chốt trạm và Hạt Kiểm lâm xử phạt theo thẩm quyền của mình, đồng thời có trách nhiệm tham mưu xử lý đối tượng vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND xã, UBND huyện.

· Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày kẻ từ ngày lập biên bản về vi phạm. Nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định là 30 ngày. Trong trường hợp cần thêm thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn. Việc gia hạn cũng bằng văn bản, thời gian gia hạn không quá 30 ngày. Quá thời hạn trên người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp không ra quyết định xử phạt hoặc có quyết định nhưng thời hiệu thi hành quyết định đã quá 01 năm thì vẫn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; phá bỏ choi canh, công trình xây dựng trên đất sử dụng trái phép; buộc trồng lại rừng hoặc chịu chi phí trồng rừng …

Điều 9: Kết quả thực hiện quyết định xử phạt hành chính:

Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã và Hạt Kiểm lâm có nhiệm vụ giúp UBND huyện, xã tổ chức thực hiện quyết định xử phạt. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các vụ việc vi phạm, kết quả chấp hành quyết định xử phạt hành chính lên UBND huyện, xã; đồng thời thông báo cho Chủ rừng biết kết quả xử lý và nguyên nhân của các hồ sơ vi phạm được Chủ rừng chuyển đến nhưng không xử lý được.

Điều 10: Cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt hành chính:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt (trừ trường hợp có quy định riêng). Nếu quá thời hạn trên, đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ra quyết định cưỡng chế và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới.

Các cơ quan chức năng của UBND có trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế  của Chủ tịch UBND các cấp theo sự phân công của Chủ tịch UBND.

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11: Khen thưởng, kỷ luật:

Tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong Quy chế này được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Tập thể, cá nhân không hoàn thành trách nhiệm của mình, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính không nghiêm, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng mức thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo Pháp lệnh Cán bộ công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 12:  Tổ chức thực hiện: 
Sở Nông nghiêp & PTNT, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh yêu cầu các đơn vị gửi về UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Điều 13: Điều khoản thi hành: 

 Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
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